
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHlA v iệt  nam

-------- ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phức
Sổ: ĨẪty /QĐ-BTC Hà Nội, ngày o ì  tháng é  nâm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc cong bấ thủ tục hành chính đirực sửa đồi, bổ sang trong ĩlnh vực hải 

qrnro thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

B ộ TRƯỞNG B ộ TÀi CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/20ĩ 7/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 20ì 7 của 
Qkính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Taĩ à hĩnh;

Căn cứ Nghị định sổ 63/20ỈỠ/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soảt thủ tục hành chỉnh; Nghị định so 48/20ĩ3/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 20ỉ 3 của Chỉnh phủ về sửữ đoi, bổ sung mật so điều của các 
nghị định liên quan đến kiếm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sắ 
92/2017/NĐ-CP ngày 07 thảng 8 nãm 20ỉ  7 củữ Chính phủ sứa đỗi, bổ sung một 
sổ điểu của các nghị định liên qmn đến kiểm soát thủ tục hành chinh;

Căn cứ Thông tư sá 02/20í 7/TT- VPCP ngày 31 thảng ỈO năm 20ỉ 7 cùa 
Vẫn phỏng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soảt thủ tục hành chinhỉ

Theo ciề nghị của Tồng cục trưởng Tong cục Hải quanề

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính được 
sửa đồi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tải chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm
2020.

Tổng cục Hải quan thực hiện việc nhập và đăng tài dữ liệu thù tục hành 
chỉnh theo quy định.

Điều 3. Chảnh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Tổng cục trường 
Tồng cục Hài quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng giám đốc Kho bạc
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Nhà nước, Cục trưởng các Cục Hải quan tinh, thành phố và các đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Đĩều 3;
- Bộ trưởng (để bốo cáo);
- Văn phòng Chính phó (Cục KSTTHC);
- Website Bộ Tồi chính;
-Uu:VT.TCHQ#Jbj£(j ^

KT. Bộ TRƯỞNG



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỐI, B ỏ SUNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NẪNG QUẢN LÝ CỦA B ộ  TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyểl định sẩ Ị  ì  LỊ /QĐ-BTC ngày ũị /6/2020 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chinh) 

PHÀN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tực hành chinh được sửa đổi, bồ sung thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính

STT
sổ hồ

Sơ
TTHC

Tên thồ tục hành chỉnh
Tên VBQPPL quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh
vực

Cư quan 
thực hiện

U) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục Ịựa chọn Ngân 
hàng thượnạ mại là đại 
lý hoàn thuê gỉá trị gia 
tăng

Khoán 11 Điều 1 
Thông tu số 
92/2019/TT-BTC 
ngày 31/12/2019 
của Bộ Tài chính

Hài
quan

Tống cục 
Hảỉ quan

2

Thủ tục thanh toản, 
hoàn trả số tiền thuế đẫ 
ứng trước, tiền phí 
dịch vụ hoản thuế giá 
trị gia tăng

Khoản 15 Điều 1 
Thông tư số 
92/2019/TT-BTC 
ngày 31/12/2019 
của Bộ Tài chính

Kho
bạc

Kho bạc 
Nhà 
nước

B. Thù tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục lựa chọn 
doanh nghiệp bán háng 
hoàn thuế giá trị gia 
tăng

Khoản 9 Điểu 1 
Thông tư số 
92/2019/TT-BTC 
ngày 31/12/2019 
của Bộ Tài chính

Thuế Cục
Thuế

Thủ tục đăng ký, điều 
chỉnh, chấm đứt việc 
bản hàng hoàn thuế giá 
trị gia tăng

Khoản 10 Điều 1 
Thông tư số 
92/2019/TT-BTC 
ngày 31/12/2019 
của Bộ Tài chính

Thuế Cục
Thuể



2

Khoản 13 Điểu 1

3
Thủ tục kiểm tra hóa 
đon kiêm tờ khai hoàn

Thông tư số 
92/2019/rr-BTC Hải Chi cục

thuể và hàng hóa ngày 31/12/2019 
của Bộ Tài chính

quan Hải quan

PHÀN II. NỘI DỤNG CỤ THÊ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NÃNG ỌUẢN LÝ CỦA Bộ TÀI CHÍNH

L Thủ tục hành chỉnh cấp trung ương

Linh vực: Hải quan. ,

L Tên thỏ tục: Thủ tục lựa chọn Ngồn hàog thương mại là đạỉ lỷ hoàn thuế giá 
trị gỉa tăng
1.1. Trình tự thực hiện:

1.1.1. Bước 1: Ngân hàng thương mại nộp hồ sơ tại Tổng cục Hái quan.

1.1.2. Bước 2: Tổng cục Hải quan kiểm tra, thấm định hồ sơ:

- Nêu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngảy 
tiếp nhận hồ sơ cỏ văn bản thông báo cho ngân hàng bổ sung hồ sở;

- Nểu hố sơ không đáp ứng đỉều kiện quy định, trong thời hạn bảy (05) 
ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời cho ngân hàng;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định, trong thởi hạn bảy (07) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính (Tồng cục Hải quan) có vãn 
bản thông báo ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia đại lý hoàn thuế giá trị 
gia tăng và cấp tài khoản truy cập Hệ thống cho ngân hàng thưcmg mại.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tỉếp tại cơ quan hải quan hoặc thông qua 
đường bưu chính.

1.3. Thành phần, sổ lượng hồ sơ:

1.3.1. Thành phần:

- Công văn đãng ký tham gia đạí lý hoán thuế giá trị gia tăng cho người nước 
ngoàỉ, có các thông tin về chữ ký số của ngân hàng thương mại bao gồm số định 
danh chứng thư số, tên đơn Vị cung cấp dịch vụ chứng thu số, tên người được cấp 
chứng thư số, ngày hiệu lực, ngày hát hiệu lực, khóa công khai;



- Văn bản của Ngân hàng Nhà nước cấp cho ngân hàng thựơng mại được hoạt 
động xigoại hối và cung ứng dịch vụ ngoại hối: 01 bàn chụp có đóng dấu xác nhận 
“sao y” của ngân hàng thương mại,

1.3.2. SỐ lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thòi gỉan gỉảỉ quyết:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ cỏ vãn bản thông bảo cho ngân hàng bổ sung hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định, trong thời hạn bảy (05) 
ngày làm việc» kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có vãn bản trả lời cho ngân hàng;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định, trong thời hạn bảy (07) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) có vàn 
bản thông báo ngân hàng thương mại đủ điều kiện thani gia đại lý hoàn thuế giá trị 
gia tăng và câp tài khoản truy cập Hệ thống cho ngân hàng thương mạỉ,
1.5. Đối tưựng thực hiện thủ tực hành chỉnh: Ngân hàng thương mại

L6< Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
1.6.1* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính

1.6.2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu CÓ): Tồng cục Hải quan

1.6.3. Cơ quan trực tiếp thực hiện 1THC: Tổng cục Hải quan

1.6.4. Cơ quan phối hợp (nếu CÓ): Ngần hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng 
cục Thuế

1.7. Kểt quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản thông báo Ngân hàng thương 
mại đù điều kiện tham gia làm đại iý hoàn thuế GTGT.

1.8. Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là ngân hàng thương mại 
được hoạt động ngoại hốỉ và cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp 
luật về ngoại hổi.
1.11. Căn cứ pháp ỉỷ của thủ tục hành chính:

- Luậl thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bồ sung 
một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật
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sửa đổi, bổ sung Itỉộí số Điều của Luật thuế gìá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt và Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 20Ỉ6;

- Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết vồ hướng đẫn một số điều Luật thuế gỉá trị gia tăng;

- Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
sổ điều cùa Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tĩêu thụ đậc biệt và Luật quàn lý 
thuế;

- Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính 
phủ;

- Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qưy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Điều 15 Thông tư sổ 72/2014/TT-BTC ngầy 30/5/2014 của Bộ Tài chính 
quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa cùa người nước ngoài, người 
Việt Nam định cư ở nưởc ngoài mang theo khi xuất cảnh.

- Khoán 11 Điều 1 Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 cùa Bộ 
Tài chính sứa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 cúa Bộ 
Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tàng đối với hàng hóa của ngưởi nước 
ngoài» người Vỉệt Nam định cư ở nưóc ngoài mang theo khi xuất cảnh.
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2. Thủ tục thanh toán, hoàn trá sổ tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch 
vụ hoàn thuế giá trị gia tăng
2.1. Trình tự thực hiện:

2.1.1. Bước 1: Định kỳ tối đa năm (5) ngày làm việc một iần, ngân hàng 
thương mại căn cứ tình hỉnh thực tế, lập hồ sa đề nghị thanh toán, hoàn ừả số tiền 
thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thué được hưởng trên Hệ thống và gửi Cục 
Thuế nơi Ngân hàng thương mại đăng ký, khai thuế, Cục Hải quan địa phương nơi 
Ngân hàng thương mại thực hiện việc hoàn thuế.

2.1.2. Bước 2: Trong thời hạn téỉ đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được đề nghị thanh toán của ngân hàng thương mại, căn cứ thông tin xác nhận hoàn 
thuế đo cơ quan hải quan cung cấp theo đường điện tử, Cục Thuế nơi Ngân hàng 
thương mại đăng ký, khai thuế ban hành Quyết định thanh toán theo mẫu quy định 
tạỉ Phụ lục 7 Thông tư 92/2019/TT-BTC đồng thời lập Lệnh hoàn trả khoản thu 
ngãn sách nhà nước theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 77/2017/TT- 
BTC rigày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng đẫn chế độ kế toán Ngân 
sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trong trưòng hợp đủ điều 
kiện hoàn thuế, gửi Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước đồng cấp để thực 
hỉện chuyển tiền cho ngân hảng thương mại.

2.1.3. Bước 3: Căn cứ Quyết định thanh toán và Lệnh hoàn trả đo Cục Thuế 
ban hành, Kho bạc Nhà nước chuyển tiền cho ngân hàng thương mại theo quy định 
tạì Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 và Thông tư số 31/2017/TĨ-BTC 
ngày 18/4/2017 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn về quản lý hoàn thuế gĩá trị 
gia tăng.

2.2. Cách ỉhức thực hỉện:

2.2.1. Bước i : Ngân hàng thương mại qua đuởng bưu điện hoặc trực tiếp gửi 
công văn đề nghị thanh toán và Bâng kê đề nghị thanh toán cho Cục Thuế địa 
phương,

2.2.2. Bước 2: Cục Thuế địa phương gửi Quyết định thanh toán kèm theo 
Lệnh hoàn trả tiền thuế, tiền dịch vụ cho gửi Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà 
nước đồng cấp để thực hiện chuyển tiền cho ngân hàng thương mại.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

2.3.L Thành phần:



• Văn bản đề nghị thanh toán số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ 
hoàn thuế của kỳ thanh toán theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 
72/2014/TT-BTC.

• Bảng kê đề nghị thanh toán theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 Thông tư số 
72/2014AĨTBTC.
2.3.2. Số ĩưựng hồ sơ: 01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận dược đề nghị thanh toản của ngân hàng thương mại.

2.5. Đổi turyng thực hiện thu tục hành chính: Ngân hàng thuang mại

2.6. Cơ qua» thực hiện thử tục hành chính:

2.6.1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc nhà nước

2.6.2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền đirợc uý quyển hoặc phân cấp thực hỉện 
(nếu CÓ): không

2.6.3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước

2.6.4. Cơ quan phối hợp (nếu CÓ): Cục Thuế địa phương

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng ứiưomg mại được thanh 
toán số tiền thuế giá trị gia tăng đẵ ứng trước và tiền phí địch vụ hoàn thuế giá trị 
gia táng.

2*8. Phí, lệ phỉ: Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Vãn bản đề nghị thanh toán số tiền thuế đã ứng 
trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế - Phụ lục 5 ban hành kèm théo Thông tu 
72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bảng kê để nghị thanh toán - 
Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 3Ö/5/2014 của Bộ 
Tài chính, Quyết định thanh toán - Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 
92/20Ì9/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bọ Tài chính.

2.lỡ. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thử tục hành chính: không

2.11. Căn cứ pháp [ý cửa thủ tục hành chỉnh:

- Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đồi, bổ sung 
một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật 
sửa đổi» bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trí gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc
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biệt vâ Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

- Luật quản lý thuế ngày 13 thảng 6 năm 2019;

- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chỉnh phù 
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuể giá trị gia tăng;

- Nghị đính sổ 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hưóng đẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật thuế giá ừị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý 
thuế;

- Nghị định số Ì46/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số Ỉ00/2016/NĐ-CP ngày Oi tháng 7 
năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính 
phủ;

- Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 nám 2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định
về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt
Nam định cư ờ nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

- Khoản 15 Điều 1 Thông tư sổ 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bồ sung Thông tu sổ 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài 
chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hỏa của người nưởc ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.
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Phy 1\kc 5
(Ban hanh kem theo Thong fit s6 72/2014/TT’BTC ngdy 30/5/2014 cua 86 tru&ng Bq Tai chinh)

Tin Ngfin hang thmmg m9i C0NG HOA XA H 0I CHU NGHlA VI$T NAM 
--------------  B§c lap - Ty do - Hanh phuc

---------- ----------------- ---— _____ ______ . . L C , " ,

V/v thanh tosun tien ho&n thu<* gi& tri gia t&ng ..........   n g a y ........ th d n g ,.. n a m  2 0 ,..
vk ti&t phi djch vy hoau thul

Kfnh gCri: Cue Thue............

T£n Ngan Mng thucrng mai: (1)..... ............
MS s6thul:................................
Bjachi:......................................
S6 di§n tho^i................................... ; S6 Fax:.............................Email.................

Ngan hang...(1)........ la dai ly ho&n thue gia tri gia ting cho ngutri nude ngo&i
theo cdng v&n so.................ngay cua ; Tai
chinh.................................... .................................

Trong thoti gian tir ng&y................. „den ngay...... ;.Ng£n h&ng ...(1)........ da
ung truac va hoan tra cho nguod nude ngoai so tihn thul gia trj gia t&ng
la:....  ........ddng  ̂va ducrc hudng s6 tien phi dich vyi ho^n thue
la........................ ddng. Chi tiet theo Bang ke kem theo,

De nghi C\ic Thue..... ...thyrc hi^n thanh toan s6 tibn tren vao TM khoan
s6...........t$i Ngan hang......... theo quy djnh,

Ngsrn hang.,.(1)..... .cam k6t so lieu ke khai tai cdng van nay va Bdng ke k£m
theo l& dung \k  chju trdch nhiem vk nhirng so li^u d& khai.

Nm nh$n: NGUtfl DAI DI$N PHAP LUAT CpA  DOANH NGHIfP
- Nhu tr&n; (kj> te n t d o n g  d d u )
- Lmi . .,


